Bài: Sự phát sinh và phát triển của sự sống
1. Những mầm mống đầu tiên của cơ thể sống được hình thành ở giai đoạn tiến hoá:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Hóa học. 
	

	
	B. Tiền sinh học. 
	

	
	C. Lí học. 
	

	
	D. Sinh học. 
	


2. Đặc điểm nổi bật của đại Trung sinh là gì?
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Sự xuất hiện thực vật hạt kín 
	

	
	B. Cá xương phát triển thay thế cá sụn 
	

	
	C. Sự phát triển ưu thế của hạt trần và bò sát 
	

	
	D. Sự xuất hiện bò sát bay và chim 
	


3. Trong các dấu hiệu của hiện tượng sống, dấu hiệu nào không thể có ở vật thể vô cơ:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Trao đổi chất và vận động 
	
	C. Sinh trưởng và phát triển 
	

	 
	B. Sinh sản                                                                      D. Vận động và cảm ứng
	    

	
	
	

	
	
	


4. Động vật không xương sống đầu tiên lên cạn là:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Tôm ba lá. 
	

	
	B. Bọ cạp tôm. 
	

	
	C. Nhện. 
	

	
	D. Chân khớp và da gai. 
	


5. Quyết trần xuất hiện ở giai đoạn:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Kỉ Cambri.

	

	
	B. Kỉ Silua.

	

	
	C. Kỉ Than đá.

	

	
	D. Kỉ Đêvôn.

	


6. Sự sống từ dưới nước có điều kiện di cư lên cạn là nhờ:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Hoạt động quang hợp của thực vật có diệp lục tạo ra ôxi phân tử và từ đó hìình thành lớp ôzôn làm màn chắn tia tử ngoại. 
	

	
	B. Hình thành lớp ôzôn làm màn chắn tia tử ngoại.

	

	
	C. Xuất hiện thực vật có hoa hạt kín.

	

	
	D. Hoạt động quang hợp của thực vật có diệp lục tạo ra ôxi phân tử.

	


7. Sự di cư của các động vật, thưc vật ở cạn về phía Nam ở kỉ Thứ tư nhiều lần là do:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Khí hậu khô tạo điều kiện cho sự di cư. 
	

	
	B. Có những thời kì băng hà xen lẫn khí hậu ấm áp. 
	

	
	C. Xuất hiên các cầu nối giữa các đại lục do băng hà phát triển làm cho mực nước biển rút xuống. 
	

	
	D. Diện tích rừng bị thu hẹp làm xuất hiện các đồng cỏ. 
	


8. Sự kiện nổi bật nhất trong đại Cổ sinh là:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Sự xuất hiện của chim thủy tổ. 
	

	
	B. Sự hình thành đầy đủ các ngành động vật không xương sống. 
	

	
	C. Sự chinh phục đất liền của thực vật và động vật. 
	

	
	D. Sự xuất hiện của lưỡng cư và bò sát. 
	


9. Mầm mống những cơ thể sống đầu tiên được hình thành trong giai đoạn:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Tiến hoá hoá học. 
	

	
	B. Tiến hoá tiền sinh học. 
	

	
	C. Tiến hoá sinh học. 
	

	
	D. Không có phương án đúng. 
	


10. Trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học, lớp màng hình thành bao lấy coaxecva được cấu tạo bởi các phân tử:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	
	A. Prôtêin và gluxit. 
	
	

	
	
	B. Prôtêin và axit nuclêic. 
	
	

	
	
	C. Prôtêin. 
	
	


Bài 06: Phát sinh loài người


1. Dạng vượn người nào dưới đây sống ở Đông Nam Á
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Vượn, Tinh tinh

	

	
	B. Gorila 
	

	
	C. Vượn, Gôrila
	

	
	D. Vượn, Đười ươi

	


2. Đặc điểm nào dưới đây là của người tối cổ Xinantrốp?
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Đã biết tạo ra lửa để sử dụng

	

	
	B. Biết giữ lửa 
	

	
	C. Sử dụng nhiều công cụ tinh xảo bằng đá, xương, sừng 
	

	
	D. Che thân bằng da thú 
	


3. Sự khác biệt giữa hộp sọ của 2 loại người tối cổ Pitêcantrốp và Xinantrốp là:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Trán Pitêcantrốp rộng và thẳng 
	

	
	B. Xinantrốp không có lồi cằm 
	

	
	C. Thể tích hộp sọ của Pitêcantrốp bé hơn 
	

	
	D. Trán Xinantrôp rộng và thẳng 
	




4. Các dạng vượn người hoá thạch là:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Parapitec, Prôpliôpitec, Đriôpitec, Ôxtralôpitec 
	

	
	B. Parapitec, Prôpliôpitec, Đriôpitec, Pitêcantrôp 
	

	
	C. Pitêcantrôp, Prôpliôpitec, Đriôpitec, Xinantrôp 
	

	
	D. Prôpliôpitec, Đriôpitec, Ôxtralôpitec, Pitêcantrôp 
	


5. Loài người sẽ không biến đổi thành một loài nào khác, vì loài người
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Đã biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động theo những mục đích nhất định. 
	

	
	B. Có hệ thần kinh rất phát triển 
	

	
	C. Có hoạt động tư duy trừu tượng 
	

	
	D. Có khả năng thích nghi với mọi điều kiện sinh thái đa dạng, không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và cách li địa lý. 
	


6. Những điểm giống nhau giữa người và vượn người thể hiện ở:
I. Kích thước và trọng lượng của não
II. Số lượng nhiễm sắc thể (NST) trong bộ NST lưỡng bội
III. Kích thước và hình dạng tinh trùng
IV. Dáng đi
V. Chu kì kinh và thời gian mang thai
VI. Số đôi xương sườn
VII. Hình dạng cột sống và xương chậu
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. III, IV, V, VII 
	

	
	B. I, III, IV, V, VI 
	

	
	C. III, V, VI 
	

	
	D. I, II, V, VII 
	


7. Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng tỏ người và vượn người
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Vượn người có quan hệ gần gũi và cùng tiến hoá theo một hướng

	

	
	B. Có quan hệ thân thuộc rất gần gũi.
	

	
	C. Tiến hoá theo hai hướng khác nhau.
	

	
	D. Vượn người là tổ tiên của loài người.

	


8. Số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của vượn người là:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 42. 
	

	
	B. 46. 
	

	
	C. 44. 
	

	
	D. 48. 
	



9. Sự truyền đạt kinh nghiệm qua các thế hệ bằng tiếng nói và chữ viết được gọi là
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Di truyền qua tế bào chất 
	

	
	B. Di truyền trung gian 
	

	
	C. Di truyền sinh học 
	

	
	D. Di truyền tín hiệu 
	


10. Một bác sĩ nói rằng: 1 bệnh nhân của ông của ông ta mắc hội chứng Đao, làm thế nào để khẳng định chẩn đoán này của bác sĩ là đúng?
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Căn cứ trên đặc điểm kiểu hình của người bệnh. 
	

	
	B. Sử dụng phương pháp nghiên cứu tế bào. 
	

	
	C. Sử dụng phương pháp nghiên cứu ADN. 
	

	
	D. Sử dụng phương pháp nghiên cứu phả hệ. 
	



[bookmark: _GoBack]
image2.wmf


49382,49381,493


image1.wmf

